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HĐDH VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP HỒ CHÍ MINH  
BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH C ỦA BÀ CON CÔNG ĐỨC  

XÂY DỰNG “TỪ ĐƯỜNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM”. 
 

A. PHẦN THU CỦA BÀ CON DÒNG HỌ (XẾP THEO A,B,C) 
TỪ THÁNG 01/2015 ĐẾN 30/11/2015 

  
TT HỌ   TÊN SỐ TIỀN GHI CHÚ 

1. Vũ Văn An 1.500.000 B.Chánh 

2. Vũ Thị Ân 50.000  

3. Vũ Văn Anh 2.000.000 H.Môn 

4. Trần Tuấn Anh 5.000.000 Q7 

5. Vũ Thị Lan Anh 100.000   

6. HĐDH Vũ-Võ B. Dương 1.000.000  

7. Vũ Đình Ba 500.000   
8. Vũ Đình Bách 500.000  

9. Vũ Xuân Bài 500.000 Q7 

10. Vũ Ngọc  Bần 1.200.000   
11. Vũ Văn Bằng 500.000 DiLinh 

12. Võ Thị Bào 500.000  

13. Võ Hoàng Bay 1.000.000 B.Tân 

14. Võ Thị Bẩy 100.000  

15. Vũ Thị Bích 500.000  

16. Vũ Văn Biên 200.000 V.Cửu 

17. Võ Tá Bính 400.000  

18. Vũ Thanh Bình 500.000 P2,TB 

19. Vũ Thị Thanh Bình 200.000 XLộc 

20. Vũ Thị Bình 500.000 P11,Q5 

21. Võ Bình 500.000 C.Đức 

22. Vũ Văn Bình 500.000 TP.BHòa 

23. Vũ Văn Bình 1.000.000 P17,BTh 

24. Vũ Thị Bình 2.000.000 B.Tân 
25. Vũ Văn Bình 500.000 Q4 

26. Võ Công Bình 200.000   

27. Vũ Đình Bình 100.000  N,Định 
28. Văn Thị Bò 200.000  

29. Vũ Thị Bút 200.000 L.Thành 

30. Võ Anh Các 300.000 P15, Q8 
31. Võ Văn Cẩm 200.000 P1,PN 

32. HĐDH Vũ-Võ Cẩm Mỹ 3.000.000 Đ.Nai 

33. Vũ Đình Căn 200.000 ĐXoài 

34. Vũ Huy Căn 300.000  M.Trạch 

35. Võ Văn Cẩn 250.000  

36. Vũ Trọng Cẩn 200.000   

37. Vũ Hồng Cảnh 100.000   
38. Vũ Thị Chắt 200.000  

39. Vũ Thị Kim Chi 200.000 TP.BR 

40. Vũ Quang Chiêm 500.000   
41. Võ Công Chiến 400.000  

42. Vũ Quyết Chiến 300.000  

43. Vũ Xuân Chiến 300.000 Q7 
44. Vũ Thị Chiều 500.000  

45. Vũ Thị Chín 500.000  

46. Vũ Đình Chỉnh 500.000 P15,Q10 

47. Vũ Gia Chúc 100.000  

48. Võ Hồng Chung 200.000 Q9 

49. Vũ Ngọc Chương 200.000 Q10 

50. Lưu Văn Chương 300.000   
51. Nguyễn Thị Cơ 100.000  

52. Vũ Văn Cơ 100.000  

53. Vũ Duy Công 500.000   

54. D.Họ Vũ-Võ Cư M Gar 1.000.000 Đăk Lăk 

55. Võ Kim Cương 1.000.000  

56. Vũ Mạnh Cường 2.000.000 Lộc Ấn 

57. Vũ Mạnh Cường 500.000 ? 

58. Vũ Hoàng Cường 250.000  

59. Võ Văn Cường 500.000 P7, BThạnh 

60. Vũ Thịnh Cường 200.000   
61. Vũ Đình Đài 1.300.000 T.Bình 

62. Vũ Đình Đài 500.000 P6, TP.VT 

63. Vũ Thị Đài 100.000 TDMột 

64. Vũ Quang Đại 500.000 P5,BTh 

65. Vũ Văn Đàm 500.000 Ng.Hưng NĐ 

66. Võ Ái Dân 500.000  

67. Vũ Lê Dân 500.000  

68. Võ Trọng Dần 300.000  

69. Vũ Hồng Đăng 6.000.000 Q2 
70. Vũ Xuân Đảng 1.000.000  



71. Vũ Thị Anh Đào 200.000 P3,GV 

72. Vũ Đình Dầu 200.000 N.Trạch 

73. Vũ Đình Điếm 500.000  

74. Võ Xuân Điền 400.000 P5,TB 

75. Vũ Thị Diệp 500.000 Q7 

76. Huỳnh Thị Diệu 250.000  

77. Hoàng Văn Dinh 500.000  

78. Võ Văn Dinh 1.000.000 P13,Q3 

79. Vũ Đình 200.000 TP.ThNguyên 

80. Vũ Thành Đô 300.000 ĐLắc 

81. Vũ Văn Đô 250.000 Hắc Dịch 

82. Võ Đông 100.000  

83. Vũ Thanh  Đông 100.000   
84. Võ Thúc Đồng 500.000  

85. Vũ Xuân Đồng 500.000  

86. HDDH Vũ-Võ Đồng Nai 2.200.000   
87. Vũ Hồng Dụ 2.000.000  

88. Vũ Đức Duân 500.000 N.Bè 

89. Vũ Ngọc Duận 200.000  

90. Vũ Thế Đức 200.000 Q4 

91. Vũ Thị Kim Dung 300.000 P14,TB 

92. Võ Khắc Trung Dung 100.000  

93. Trần Thị Dung 50.000    
94. Võ Ngọc Được 200.000  

95. Vũ Đức Dương 2.500.000   
96. Võ Hải Đường 100.000  

97. Vũ Đình Duy 500.000 Q1 

98. Vũ Hoàng Gia 300.000 Vĩnh Cửu 

99. Vũ Xuân Giá 2.000.000   
100. Vũ Trường Giang 500.000  

101. Vũ Thị Giang 50.000  

102. Võ Hồng Giang 500.000 TP.Cần Thơ 

103. 
Đặng Vũ 
Ngân Giang 300.000   

104. Vũ Đăng Giàng 250.000 Hắc Dịch 
105. Vũ Xuân Giao 50.000  

106. Vũ Quỳnh Giao 500.000 P12,Q5 

107. Vũ Đình Giàu 200.000   
108. Vũ Thị Ngọc Hà 500.000 P3,GV 

109. Võ Thái Hà 100.000 Q6 

110. Vũ Duy Hà 300.000 BPhước 

111. Vũ Thị Thu Hà 500.000 P3,GV 

112. Võ Thị Xuân Hà 500.000 P9,PN 

113. Vũ Thanh Hà 5.000.000 Q2 

114. Vũ Thái Hà 200.000 BPhước 

115. Vũ Thành Hà 200.000  Đạ Tẻh 

116. Vũ Công Hách 200.000  

117. Võ Tấn Hải 400.000  

118. Vũ Trọng Hải 2.200.000 ĐXoài 

119. Võ Đình Hải 500.000 Ch.Đức 

120. Vũ Sơn Hải 500.000 P1,PN 

121. Vũ Hữu Hải 500.000 P5, Q5 

122. Vũ Hải 300.000  

123. Vũ Thanh Hải 500.000   

124. HĐDH Vũ-Võ  Hải Dương 2.000.000 Chuyển khoản 
125. Vũ Thị Hằng 300.000 Q1 

126. Vũ Thị Hạnh 100.000  

127. Võ Minh Hạnh 200.000   
128. Vũ Thị Hào 300.000 P11,Q6 

129. Đào Thị Hậu 200.000  

130. Võ Văn  Hay 200.000   
131. Vũ Thị Hiên 100.000  

132. Vũ Xuân Hiến 300.000 Q12 

133. Vũ Công Hiến 20.000  

134. Võ Văn Hiến 1.000.000   
135. Vũ Hữu Hiền 500.000 Q9 

136. Vũ Duy Hiền 100.000 N.Định 

137. Võ Thành Hiền 100.000 C.Lãnh 

138. Vũ Thị Hiền 200.000 P3,GV 

139. Vũ Trọng Hiệp 200.000 P8,Q3 

140. Võ Hoài Hiếu 200.000 P15,GV 

141. Vũ Đức Hinh 500.000  

142. Vũ Thị Hoa 1.000.000 L.Thành ĐN 

143. Vũ Văn Hoa 300.000 P17,GV 

144. Võ Thị Hoa 2.500.000 P3,GV 

145. Ngô Thị Hoa 200.000   

146. Võ Văn Hóa 1.000.000  L.Đức, LT 
147. Võ Ngọc Hòa 200.000  

148. Vũ Văn Hòa 6.000.000 P10,Q10 

149. Vũ Mạnh Hòa 1.000.000 P25,BTh 

150. Vũ Thị Thu Hòa 200.000   
151. Nguyễn Xuân Hoan 500.000  

152. Vũ Công Hoán 100.000  

153. Vũ Ngọc Hoàn 700.000 TP.BHòa 

154. Vũ Văn Hoàn 300.000 Th.An BD 

155. Vũ Anh Hoàng 100.000 HMôn 

156. Vũ Huy Hoàng 300.000 P10,GV 

157. Vũ Huy Hoàng 500.000 P9,Q3 

158. Vũ Văn Hoàng 200.000   
159. Võ Hồng Hoạt 500.000 Q5 

160. Vũ Xuân Hội 200.000 ĐNông 



161. Vũ Như Hồng 100.000  

162. Võ Xuân Hồng 1.000.000 TP.NTrag 

163. Võ Thị Thái Hồng 300.000  

164. Võ Thị Hồng 500.000 X.Lộc 

165. Vũ Thị Kim Hồng 100.000 Q12 

166. Vũ Ngọc Hồng 200.000  TP.BHòa 

167. Vũ Thị Thanh Hồng 250.000  H.Nội 
168. Võ Văn Huấn 4.000.000 Q7 

169. Vũ Thị Huấn 200.000 P3,GV 

170. Vũ Xuân Huấn 500.000   
171. Võ Kim Huê 300.000 P8,Q5 

172. Võ Huy Hùng 200.000 BPhước 

173. Vũ Văn Hùng 300.000 P3,PN 

174. Võ Thanh Hùng 100.000 C.Lãnh 

175. Vũ Công Hùng 200.000 TĐức 

176. Vũ Mạnh Hùng 500.000  P12, Q3 

177. Vũ Huy Hùng 200.000  M.Trạch 
178. Võ Văn Hưng 100.000 P12,GV 

179. Vũ Thị Hưng 500.000  

180. Vũ Ngọc Hưng 1.800.000 P3, GV 

181. Vũ Tiến  Hưng 450.000  TP.V.Tàu 
182. Bà Võ Khắc Hườn 100.000  

183. Vũ Văn Hương 500.000 P12,TB 

184. Võ Thị Hương 1.000.000 Q12 

185. Vũ Thị Hương 500.000 X.Lộc 

186. Võ Thị Thùy Hương 200.000 P14, TB 

187. Vũ Thanh Hương 1.000.000 Đạ Tẻh  
188. Vũ Bùi Quế Hương 5.000.000  
189. Vũ Hồng Hưởng 200.000  

190. Vũ Đình Huy 600.000 P2,Q5 

191. Vũ Công Huyến 200.000 Bù Đốp 

192. Vũ Đình Huyến 100.000 P13,TB 

193. Vũ Quang Huyền 100.000 TânThành 

194. Võ Đình Huyền 500.000  
195. Vũ Hữu Ích 200.000  

196. Vũ Thị Kén 200.000  

197. Vũ Minh Khâm 200.000  

198. Vũ Văn Khẩn 100.000  

199. Vũ Trọng Khang 200.000 P7,BTh 

200. Vũ Xuân Khang 100.000  

201. Võ Văn Khanh 500.000 Tân Phú 

202. Vũ Đình Khánh 500.000 P2,TP.VT 

203. Vũ Đức Khiển 1.000.000   
204. Vũ Thuần Khoa 1.000.000  

205. Vũ Văn Khoảng 200.000  

206. Vũ Đức Khoát 1.000.000 Q7 

207. Võ Xuân Khoát 2.000.000 Q9 

208. Võ Thạch Khỏe 5.000.000 TP.CMau 

209. Vũ Xuân Khôi 500.000 BChánh 

210. Vũ Ngọc Khôi 450.000 P7, P.Nhuận 

211. Vũ Tiến  Khu 500.000   

212. Vũ Hữu Khuê 100.000  N.Định 
213. Vũ Văn Khương 300.000  

214. Vũ Anh Khuyến 5.200.000  

215. Vũ Đình Kiệm 200.000   
216. Vũ Trung Kiên 200.000 Dĩ An, BD 

217. Võ Quang Kiên 200.000 P6,Q5 

218. Võ Thị Kim 200.000 P14,BT 

219. Vũ Lệnh Kinh 400.000  

220. Vũ Văn Kính 200.000 GVấp 

221. Võ Xuân Kỳ 100.000 H.Giang 

222. Võ Trọng Kỳ 500.000 Q2 

223. Vũ Minh Lai 1.000.000 P4,TP.VT 

224. Vũ Văn Lai 500.000   
225. Vũ Văn Lâm 500.000 Q7 

226. Võ Đình Lâm 50.000   
227. Vũ Hoàng  Lâm 500.000 Q2 
228. Vũ Thị Lan 200.000 TPCường 

229. Võ Thị Xuân Lan 500.000  

230. Vũ Quang Lân 1.000.000 Q1 

231. Vũ Hữu Lân 500.000 Q2 

232. Vũ Văn Lân 300.000 TP.BH 

233. Võ Đăng Lạng 5.000.000 P2,TB 

234. Vũ Ngọc Lanh 500.000  

235. Pha Lê 500.000   
236. Võ Thị Nguyên Lệ 200.000  

237. Vũ Quang Liêm 500.000 Q1 

238. Vũ Tứ Liêm 250.000  

239. Vũ Thị Bích Liên 2.000.000 Q2 

240. Vũ Ngọc Liễn 1.000.000 P6, Q3 

241. Vũ Đình Liễu 500.000  

242. Vũ Ngọc Linh 200.000 Q7 

243. Vũ Hữu Lộc 500.000  

244. Vũ Ngọc Long 200.000 T.Đức 

245. Vũ Đình Long 500.000 P2, TP.VT 

246. Vũ Văn Long 300.000 Q9 

247. Vũ Sáu Long 600.000 TDMột 

248. Vũ Tuấn Long 500.000 Q7 
249. Võ Thành Long 100.000  

250. Vũ Hoàng Long 500.000 Q2 
251. Võ Văn Long 100.000 Dĩ An 

252. Vũ Quang Luân 1.000.000 Q1 

253. Vũ Đình Lục 500.000 TP.VT 



254. Võ Tấn Lực 300.000  

255. HĐồng họ  Lương 500.000 TP.HCM 

256. Vũ Đình Lương 250.000 Hắc Dịch 

257. Võ Minh  Lương 20.000.000  Tân Bình 
258. Vũ Xuân Lưỡng 200.000 Cẩm Mỹ,ĐN 

259. Vũ Văn Luyến  200.000   
260. Vũ Thị Lý 200.000 An Phước, LT 

261. Trương Thị Ngọc Lý 500.000 TP.BHòa 

262. Vũ Thị Hoa Lý 100.000  Tân Phú 

263. Vũ Thị Lý 500.000  L.Đức, LT 
264. Vũ Thế Mác 500.000 Q7 

265. Vũ Thị Mai 200.000 P17,GV 

266. Vũ Quang Mai 500.000  

267. Vũ Văn Mạnh 600.000 P9, TP.VT 

268. Vũ Mạnh 150.000 P3,GV 

269. Vũ Xuân Mạnh 200.000 Dĩ An 

270. Vũ Đình Mạnh 500.000  Tân Bình 

271. Vũ Thị Mát 100.000   
272. Vũ Văn Mẽ 200.000  

273. Vũ Chí Minh 400.000 TP.BHòa 

274. Vũ Đình Minh 500.000 BChánh 

275. Võ Văn Minh 2.000.000 B.Tre 

276. Vũ Thị Huyền Minh 500.000  

277. Vũ Đình Minh 500.000 P2, TP.VT 

278. Vũ Lê Quang Minh 60.000   

279. Vũ Thị Ngọc Minh 100.000   

280. Vũ Đức Minh 500.000   
281. Vũ Thị Hằng Mơ 1.000.000 P2,TB 

282. Trần Thị Mùi 200.000  

283. Vũ Văn Mừng 100.000 P18,Q4 

284. Võ Thiện Mỹ 200.000 Q12 

285. Võ Duy Nam 300.000  

286. Vũ Hoài Nam 5.000.000  Q1 

287. Vũ Hoài Nam 100.000   
288. Võ Tá Năm 500.000 C.Chi 

289. Họ Vũ huyện Nam Trực 500.000 N.Định 

290. Vũ Thị Nết 100.000  

291. Võ Thị Hồng Nga 100.000  

292. Vũ Nga 500.000  

293. Vũ Thị  Nga 200.000  CĐường, LT 

294. Vũ Thị Ngà 100.000   

295. Lãi  Ngân hàng 603.000   

296. Vũ Thị Ngát 100.000   
297. Vũ Duy Nghị 200.000 Dĩ An, BD 

298. Vũ Hữu Nghị 200.000 Ch.Đức 

299. Võ Thị Như Ngọc 100.000  

300. Võ Xuân Ngọc 1.000.000 H.Nội 

301. Vũ Đăng Ngọc 200.000 Đ.Nông 

302. Vũ Hữu Ngữ 200.000 Châu Đức 

303. Vũ Quang Nguyên 2.000.000 P.Thọ 

304. Võ Thị Nguyên 200.000 H.Môn 

305. Võ Thành Nguyên 200.000 P7,Q11 

306. ĐĐ Thích Tâm Nguyện 500.000 MTrạch 

307. Hoàng Thị Nguyệt 250.000  

308. Vũ Đình Nguyệt 800.000  

309. GĐ Ô.Vũ Ngọc Nhạ 1.000.000 P8,Q3 

310. Võ Minh Nhân 5.000.000 B.Thạnh 
311. Vũ Thị Nhất 300.000  

312. Nguyễn Thị Nhi 1.000.000   
313. Vũ Quang Nhị 500.000  

314. Võ Nhị 500.000  

315. Vũ Huy Nhiệm 400.000 Q7 
316. Vũ Thị Nhiên 100.000  

317. Vũ Thị Bích Nhuần 200.000 TP.B.Hòa 

318. Vũ Đức Nhuần 200.000 BDương 

319. Vũ Thị Tuyết Nhung 500.000 P14,GV 

320. Vũ Đình Ninh 300.000 Q11 

321. Vũ Hồng Ninh 200.000   

322. Võ Thị Nữa 700.000   
323. Vũ Thị Oanh 500.000 TP.VT 

324. Vũ Thúy Oanh 200.000 Tân Phú 

325. Vũ Văn Oánh 300.000 P21, BThạnh 

326. Võ Đình Phiên 5.000.000 BBàng BD 

327. Võ Ngọc Phối 500.000 Q9 

328. Vũ Thị Phú 500.000   
329. Vũ Hữu Phúc 200.000 Dĩ An 

330. Vũ Văn Phương 200.000 ĐNông 

331. Vũ Lưu Phương 500.000 P4, GVấp 

332. Vũ Thị Phương 300.000 Q2 

333. Võ Tứ Phương 100.000 P11, Q11 

334. Vũ Hoàng Phương 250.000 P22,BTh 

335. Vũ Thị Lan Phương 200.000 Q1 

336. Võ Bá Phương 1.000.000   
337. Vũ Văn Phượng 500.000 TĐức 

338. Nhóm từ thiện 
Họ Vũ-Võ 

Phương 
Nam 

1.500.000  

339. Vũ Văn Quán 500.000 P17,GV 
340. Vũ Hồng Quang 100.000 Q9 
341. Vũ Đức Quang 500.000 Đ.Xoài 
342. Võ Quang 100.000  
343. Vũ Ngọc Quang 300.000 Q11 
344. Vũ Văn Quảng 100.000 P5, Q10 
345. Vũ Mai Quế 500.000 Q1 
346. Vũ Đình Qúy 500.000   



347. Vũ Đình Quyền 500.000 TCH Q12 
348. Vũ Đình Quyền 100.000  N.Định 
349. Vũ Sỹ Quyết 300.000  
350. Vũ Văn Quyết 100.000   
351. Vũ Văn Quynh 500.000  
352. Chi họ Vũ-Võ  Quỳnh Hoa 1.000.000  Q.Lưu, N.An 

353. Vũ Kim Rao 500.000  
354. Vũ Văn Sản 1.000.000 P2, TBình 
355. Vũ Văn Sang 300.000 Thái Bình 
356. Vũ Văn Sang 1.500.000 P13,TB 
357. Vũ Đình Sáu 500.000 TP.VTàu 

358. Võ Thị Sáu 200.000 LgĐức 

359. Nguyễn  Thị Sen 100.000  

360. Võ Văn Sô 300.000  
361. Vũ Sơn 200.000 TP.BH 
362. Võ Hoài Sơn 300.000 T.Ninh 
363. Vũ Việt Sơn 300.000 Hắc Dịch 
364. Vũ Quang Sơn 100.000 Thái Bình 
365. Võ Thiên Sơn 500.000 P7, P.Nhuận 

366. Vũ Thái Sơn 500.000   
367. Vũ Đình Sử 1.000.000 ĐXoài 

368. Võ Sỹ Súy 100.000  
369. Vũ Duy Tá 200.000  

370. Vũ Trung Tá 1.000.000 P21,BTh 

371. Võ Văn Tắc 500.000  

372. Võ Thành Tài 500.000 P5,BTh 

373. Vũ Kim Tám 200.000  

374. Vũ Văn Tám 250.000 Hắc Dịch 

375. Võ Duy Tám 200.000   
376. Vũ Thanh Tâm 1.300.000 P2, TBình 

377. Vũ Thị Thanh Tâm 100.000 P12, Q10 

378. Lê Thành Tâm 500.000  
379. Nhà hàng Tám Oanh 300.000  

380. Vũ Công Tân 500.000 P7, TP.VT 

381. Vũ Nguyên Tản 300.000  

382. Vũ Đình Tảo 200.000 Q7 
383. Vũ  Tê 450.000  TP.VTàu 
384. Vũ Xuân Thà 200.000  
385. Vũ Văn Thạch 200.000  LPhước, LT 
386. Vũ Ngọc Thạch 500.000  P3, GVấp 
387. Vũ Cảnh Thái 100.000  
388. Võ Văn Thái 500.000   
389. CTY CPXD Thái Vinh 1.000.000 Hóc Môn 
390. Vũ Thị Hồng Thắm 1.000.000 XLộc 
391. HĐồng họ  Thân 400.000 Miền Nam 
392. Võ Thẩn 100.000 B.Thạnh 
393. Vũ Hữu Thắng 200.000 P28,BT 
394. Vũ Trọng Thắng 200.000 Đak R Lấp 
395. Vũ Ngọc Thắng 2.000.000   
396. Vũ Trọng Thanh 400.000 BChánh 
397. Bạch Thị Lê Thanh 500.000   
398. Vũ Kim Thành 500.000 Q7 
399. Võ Minh Thành 200.000 BPhước 
400. Vũ Đức Thành 500.000 P4, Q8 

401. Vũ Công Thành 20.000  
402. Vũ Trọng Thành 500.000 P13,TB 
403. Võ Hữu Thành 500.000 N.Bè 
404. Vũ Ngọc Thành 1.000.000  TP.B.Hòa 
405. Vũ Văn Thạnh 500.000  
406. Vũ Ngọc Thao 200.000 TP.BHòa 
407. Vũ Văn Thao 500.000 TP.BH 
408. Vũ Hồng Thao 400.000 Q12 
409. Vũ Anh Thao 500.000   
410. Võ Thị Ngọc Thảo 8.500.000 BDương 
411. Vũ Văn Thập 500.000 TP.BH 
412. Vũ Thị Thêu 500.000 P2, TP.VT 
413. Vũ Đình Thi 5.500.000 TP.CMau 
414. Vũ Xuân Thiềm 500.000 Q1 
415. Vũ Văn Thiết 500.000   
416. Vũ Ngọc Thịnh 110.000 BPhước 

417. Vũ Đức Thịnh 300.000 Dĩ An 

418. Vũ Xuân Tho 100.000  Đạ Tẻh 
419. Nguyễn Thị Thoa 500.000  
420. Võ Văn Thời 200.000  
421. Vũ Đức Thống 400.000 Q9 

422. Vũ Thị Thu 50.000 L.Ninh 

423. Võ Anh Thư 500.000 P9,PN 

424. Vũ Hữu Thứ 300.000   
425. Vũ Đình Thức 400.000  

426. Vũ Văn Thương 500.000  

427. Vũ Thị Thúy 200.000 L.Tấn,LNinh 

428. Vũ Thị Thanh Thúy 1.000.000 P6, Q8 

429. Vũ Thị Thúy 500.000 P4, T.Bình 

430. Vũ Thị Ngọc Thúy 200.000 XLộc 

431. Vũ Thị Lệ Thủy 1.000.000 P3, G.Vấp 

432. Vũ Thị Thủy 500.000  

433. Phan Ngọc Thủy 250.000  
434. Vũ Huy Thụy 500.000 P5,GV 

435. Võ Minh Thuyết 500.000   
436. Vũ Văn Tích 200.000 Đak R Lấp 
437. Vũ Công Tiến 50.000 B.Chánh 
438. Vũ Thanh Tiến 500.000 Đồng Phú 
439. Vũ Đức Tiến 200.000 P6,VT 
440. Vũ Văn Tiến 200.000   
441. Vũ Đức Tiển 500.000 B.Chánh 
442. Vũ Văn Tính 300.000 Dĩ An 
443. Vũ Xuân Tính 500.000   
444. Vũ Văn Tĩnh 600.000 P9,PN 
445. Nguyễn Thanh Toàn 1.000.000  
446. Vũ Văn Toàn 500.000 Dĩ An 
447. Võ Kiện Toàn 400.000  
448. Vũ Khắc Toản 200.000 P12, T.Bình 
449. Vũ Thị Thu Trà 500.000 P10, TP.VT 
450. Vũ Ngọc Trấn 200.000 Đ.Xoài 
451. Vũ Đình Trần 100.000 Vĩnh Cửu 
452. Vũ Thị Hạnh Trang 300.000  

453. Võ Thị Thu Trang 300.000 P24,BTh 



454. Vũ Đức Tráng 600.000 TP.B.Hòa 

455. Vũ Thao Tràng 100.000 Q7 

456. Phạm Kiêm Tràng 200.000  

457. Võ Thị Lệ Trinh 300.000 T.Ninh 

458. Vũ Bá Trung 200.000 ĐgPhú,BPh 

459. Vũ Bá Trung 500.000 P19,BThạnh 

460. Vũ Thành Trung 200.000 Sở TTTT 

461. Vũ Trung 100.000  

462. Vũ Mạnh Trường 500.000 TP.VT 

463. Vũ Văn Trường 200.000 TP.BH 

464. Vũ Lê Quang Trường 200.000   
465. Trần Anh Tú 200.000  

466. Trần Phước 
Cường 

Tú 200.000  

467. Võ Quốc Tuân 100.000 TP.BH 

468. Võ Sĩ Tuấn 1.000.000 TP.NTrang 

469. Vũ Ngọc Tuấn 500.000 P18,Q4 

470. Võ Thanh Tuấn 200.000 BChánh 

471. Vũ Tuấn 500.000 P12,TB 

472. Võ Anh Tuấn 200.000  

473. Vũ Đức Tùng 300.000 TP.BH 

474. BQP.Vũ Trọng Tước 300.000  

475. Vũ Mạnh Tường 500.000 Q1 

476. Võ Đại Trọng Tường 500.000  

477. Vũ Trinh Tuyên 200.000 P6, TP.VT 

478. Vũ Kim Tuyên 200.000 P6, TP.VT 

479. Vũ Công Tuyến 500.000   

480. Vũ Hồng Tuyến 1.000.000  Q7 
481. Vũ Văn Tuyển 100.000 Q1 

482. Vũ Thị Tuyết 200.000 HBC,TĐức 

483. Vũ Kim Tuyết 2.000.000 Q7 

484. Vũ Thị Tý 200.000 LThành 

485. Võ Thị Phương Uyên 200.000 Tu Sĩ 

486. Vũ Thị Vân 500.000  

487. Vũ Long Vân 500.000 P3, TP.VT 

488. Võ Thành Văn 200.000  

489. Võ Quang Việt 200.000 C.Đức 

490. Võ Thị Tân Việt 300.000  

491. Vũ Hữu Việt 500.000   

492. Vũ Quốc Việt 200.000   
493. Vũ Thế Vinh 200.000 Q1 

494. Vũ Quang Vinh 500.000 P1, TP.VT 

495. Vũ Văn Vũ 500.000 H.Môn 

496. Võ Vui 500.000 P12, Q10 

497. Vũ Đình Vượng 1.000.000 Q12 

498. Vũ Huy Vượng 200.000 Q12 

499. Vũ Văn Vượng 200.000 Đăk RLấp 

500. Võ Thanh Xuân 100.000 Q1 

501. Vũ Đức Xứng 500.000 Q12 

502. Vũ Ngọc Xước 500.000 Hải Hậu,NĐ 

503. Vũ Thị Yến 500.000 P3,GV 

504. Không  Tên 973.000   



Số tiền thực kiểm:  
 

Tổng cộng: 313.436.000 đồng. 
 

(Ba trăm mười ba tri ệu, bốn trăm ba mươi sáu ngàn đồng) 
 

B.PHẦN CÔNG ĐỨC HIỆN VẬT:  
 

-Gia đình ông Võ Đăng Linh (Quận Tân Bình): Ủng hộ nước uống 
ION-LIFE các ngày lễ giỗ từ năm 2011 đến nay. 

-Gia đình bà Phạm Thị Kim Anh (Quận 1): Tặng đôi nến lớn Thái 
Lan đặt tại bàn thở Tổ. 

-Gia đình ông Vũ Ngọc Thạch (Q.Gò Vấp): Công đức bộ lư hương 
đá để trước Hậu cung. 

-Gia đình ông bà Lê Thành Tâm+ Vũ Thị Lệ Thủy (Q.Gò Vấp): 
Công đức bộ lư đồng số 2. 

-Gia đình ông Vũ Quang Thẩm (Long Đức, Long Thành, Đ.N): 
Cúng dường bức rèm trúc che tượng Thủy Tổ. 

-Gia đình bà Vũ Thị Hạnh Trang (Quận 12) công đức 02 đĩa sứ 
500cm đạt tại bàn thờ. 

 

C. PHẦN CHI NĂM 2015: (Tính đến hết ngày 30/11/2015) 
 

STT NGÀY  NỘI  DUNG CHI  SỐ TIỀN  
01 03/01/2015 Chi tạm ứng cho anh Côi xây dựng tường phía 

sau ở Từ đường (Đợt 1) 
40.000.000đ 

02 08/01/2015 Chi tiền bồi dưỡng cho ông Phòng, quý I (Tháng 
1,2,3/2015) 

3.000.000đ 

03 08/01/2015 Ứng mua gà, gạo nếp… để chuẩn bị cho ngày 
giỗ Tổ 

3.000.000đ 

04  21/01/2015 Thuê xe đi Từ đường kiểm tra công việc chuẩn 
bị căng rạp của nhà hàng 

1.300.000đ 

 05 22/01/2015 Mua 03 con heo quay 72,5kg x 200.000đ 14.500.000đ 
06 -NT- Thuê 05 xe 50 chỗ x 3.300.000d 16.500.000đ 
07 -NT- Thuê 02 xe 16 chỗ chở Ban tổ chức và bà con 3.000.000đ 
08 -NT- Mua trái cây, hương hoa, trầu cau 1.365.000đ 
09 26/01/2015 Thuê xe chở 3.000 bộ thư mời, thiệp chúc Tết; 

gửi 2.744 thư mời; Hoa quả dự giỗ Tổ chi họ 
Đặng Vũ; Đăng thông báo mời trên báo Tuổi trẻ 
và Thanh niên; Ứng thêm cho ông Phòng lo giỗ 
Tổ; Ủng hộ xuân người nghèo xã Long Đức; 
Chụp ảnh giỗ Tổ; Chi tổ chức họp bàn giỗ Tổ. 

22.349.000đ 

10 01/02/2015 Trả Nhà hàng Tám Oanh 73 bàn tiệc + 06 bạt 52.180.000đ 



che thêm. 
11 -NT- Ứng tiền cho anh Côi xây tường (đợt 2). 40.000.000đ 
 12                          04/02/2015 Mua băng rôn ngày giỗ Tổ; Gửi bản tin số 12 và 

thiệp chúc Tết của CLB D.Nhân đến 40 tỉnh, TP. 
2.069.000đ 

 
 
13 26/02/2015 Chi ông Phòng sắm lễ; Thuê xe 16 chỗ và mua 

heo quay mừng sinh nhật Tổ 08/1 ÂL. 
14.706.000đ 

14 21/3/2015 Viếng tang lễ ông Vũ Chi Mai; Hoa quả giỗ Tổ 
chi họ Vũ Tây Lạc và chi họ Võ Hòa Thạnh; 
Tiền thuê xe và mừng Đại hội Vũ-Võ huyện 
Vĩnh Cửu –Đ.Nai. 

3.740.000đ 

15 24/3/2015 Ứng tiền cho anh Côi xây tường (đợt 3). 30.000.000đ 
16 18/4/2015 Viếng tang lễ bà Vũ Khắc Vị; Ủng hộ Đại hội 

Vũ-Võ tỉnh Quảng Bình; Thuê xe và mừng Đại 
hội Vũ-Võ Thị xã La Gi; Phụ cấp ông Phòng,  
quý II (Tháng 4, 5, 6/2015) 

12.740.000đ 

17 19/4/2015 Ứng tiền cho anh Côi xây tường (đợt 4). 20.000.000đ 
18 11/5/2015 Ứng tiền cho anh Côi xây tường (đợt 5). 20.000.000đ 
19 17/5/2015 Thăm bà Vũ Thị Lan; Lẵng hoa mừng ĐHội Vũ-

Võ Quảng Bình; Chi ông Vũ Ngọc Khôi mua vật 
tư và chở sa bàn đến Từ đường. 

3.150.000đ 

20 20/6/2015 Ứng tiền cho anh Côi xây tường (đợt 6). 15.000.000đ 
21 12/7/2015 Phụ cấp và tiền điện quý III (tháng 7, 8, 9/2015) 

cho ông Phòng; Ủng hộ qũy khuyến học chi họ 
Đặng Vũ; Viếng tang lễ các ông : Lê Văn Dùa 
(Bình Tân), Vũ Văn Thông (Quận 3), Võ Minh 
Thuyết (Quận 9). 

5.220.000đ 

22 16/8/2015 Ứng tiền cho anh Côi xây tường (đợt 7). 20.000.000đ 
23 05/9/2015 Thuê xe và lẵng hoa đi dự họp mặt bà con Vũ-

Võ lần 2 ở TP.Biên Hòa (16/8); Lẵng hoa mừng 
Ban phát triển Dòng họ (28/8); Lẵng hoa mừng 
Hội nghị Gia phả (29/8); Lẵng hoa mừng ĐHội 
Vũ-Võ Khánh Hòa (30/8); Hoa quả dự giỗ Tổ 
chi họ Vũ Duyên Hưng ở TP.HCM. 

4.100.000đ 

24 20/9/2015 Chi họp BCH bàn giỗ Thân mẫu Thủy Tổ; Viếng 
tang lễ chồng bà Vũ Thị Thúy (Tân Bình). 

1.100.000đ 

25 29/9/2015 Ứng tiền cho anh Côi xây tường (đợt 8). 22.000.000đ 
26 -NT- Ứng tiền cho anh Côi xây tường (đợt 9). 2.000.000đ 



27 01/10/2015 Chi ông Thạch mua 30kg heo quay; Thuê 02 xe 
16 chỗ chở bà con đi dự Thân mẫu Thủy Tổ. 

9.000.000đ 

28 -NT- Chi ông Phòng mua nếp, gà, hoa quả, nhang giỗ 
Thân mẫu Thủy Tổ. 

7.000.000đ 

29 05/10/2015 Làm 02 bảng công đức xây dựng tường; Ủng hộ 
học sinh tỉnh Điện Biên bị lũ lụt; Mua khánh 
vàng mừng CLB thơ ca “Về Nguồn” 10 tuổi. 

2.250.000đ 

30 17/11/2015 Chi phụ cấp và tiền điện quý IV (Tháng 10, 11, 
12/2015) cho ông Phòng. 

4.000.000đ 

 

 

 

                          Tổng chi 30 khoản trên là: 395.269.000đ 
( Ba trăm chín mươi lăm tri ệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn đồng) 

 

-Tính đến hết ngày 30-11-2015:  
+Bà con đóng góp trong năm 2015:             313.436.000đ. 
+Mượn của quỹ Nghĩa trang:                         54.000.000đ. 
+Tồn quỹ năm 2014 chuyến qua:                   59.334.200đ. 
  (Trong đó ở tài khoản là: 5.300.000đ) 
                                                                          ----------------- 
-Cộng:                                                             426.770.000đ. 
 (Bốn trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng) 

 

                TỔNG THU:   426.770.000đ. 
                TỔNG CHI:    395.269.000đ        
                                         -------------------                                                                 
                CÒN TỒN:        31.501.000đ   (Trong đó ở tài khoản là; 7.680.000đ) 
                         (Ba mươi mốt tri ệu, năm trăm lẻ một ngàn đồng) 
 

                TỒN ĐẾN 30/11/2015:  Tiền mặt là  23.821.000đ  và trong tài khoản là: 
7.680.000đ. 

                                            
CHỦ TỊCH HĐDH VŨ-VÕ PN 

 
VÕ VĂN HIẾN 

 
BAN KI ỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 
VŨ VĂN SANG 

TP.HCM, ngày 30-11-2015 
NGƯỜI TỔNG HỢP 

 PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 
 
 

VŨ HỮU CHÍNH      
 
 



 


